
Trang 1

Trường THCS Ngô Sĩ liên
THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018
Giáo viên: Nguyễn Thu Hà -  Môn: Ngữ văn - Buổi sáng
(Áp dụng ngày 18/9/2017)

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

9A4

9A4

9A2

8P

8P

9A2

9A4

8P

8P

9A4

9A2

9A2

9A2

9A4

Trường THCS Ngô Sĩ liên
THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018
Giáo viên: Phan Thị Xuân Hương -  Môn: Ngữ văn - Buổi sáng
(Áp dụng ngày 18/9/2017)

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

9A9

9A9

9A13

9A13

9A13

8A6

8A6

9A9

9A9

9A9

8A6

9A13

9A9

9A9

9A13

8A6

Trường THCS Ngô Sĩ liên
THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018
Giáo viên: Chương Nguyễn Hoàng Long -  Môn: Ngữ văn - Buổi sáng
(Áp dụng ngày 18/9/2017)

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

9A5

9A6

9A5

9P

9A6

9A5

9A5

9A5

9P

9P

9A6

9A5

9P

9P

9A5

9A6

9A6

Trường THCS Ngô Sĩ liên
THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018
Giáo viên: Nguyễn Văn Lý -  Môn: Ngữ văn - Buổi sáng
(Áp dụng ngày 18/9/2017)

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

9A12

9A8

9A8

8A8

8A8

9A10

9A10

9A8

9A8

9A12

9A12

9A10

8A8

9A8

9A12

9A10

9A12

9A10

8A8



Trang 3

Trường THCS Ngô Sĩ liên
THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018
Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Nga -  Môn: Ngữ văn - Buổi sáng
(Áp dụng ngày 18/9/2017)

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

8A9

8A9

8A9

8A12

8A3

8A3

8A9

8A12

8A3

8A9

8A9

8A12

8A12

8A3

Trường THCS Ngô Sĩ liên
THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018
Giáo viên: Vũ Đình Sơn -  Môn: Ngữ văn - Buổi sáng
(Áp dụng ngày 18/9/2017)

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

8A5

8A5

8A7

8A2

8A11

8A2

8A2

8A7

8A7

8A2

8A5

8A11

8A11

8A11

8A7

8A5

Trường THCS Ngô Sĩ liên
THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018
Giáo viên: Lê Thị Thắm -  Môn: Ngữ văn - Buổi sáng
(Áp dụng ngày 18/9/2017)

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

8A10

8A4

8A10

8A10

8A4

8A10

8A10

8A10

8A4

8A4

Trường THCS Ngô Sĩ liên
THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018
Giáo viên: Đinh Thị Thúy Vân -  Môn: Ngữ văn - Buổi sáng
(Áp dụng ngày 18/9/2017)

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

9A15

9A3

9A15

9A1

9A1

9A1

9A15

9A15

9A3

9A15

9A3

9A1

9A15

9A3

9A3

9A15

9A1



Trường THCS Ngô Sĩ liên
THỜI KHÓA BIỂU - Học kỳ I - Năm học 2017 - 2018
Giáo viên: Mai Thùy Oanh -  Môn: Ngữ văn 1 - Buổi sáng
(Áp dụng ngày 18/9/2017)

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

9A7

9A7

9A11

8A1

9A14

8A1

8A1

9A14

9A7

9A11

9A14

9A14

9A14

9A7

9A11

9A11

9A11

9A7

8A1


